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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016 

BẢN KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BHXH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH QUÝ
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 16/09/1962
Số sổ BHXH: 0296241615
Hộ khẩu thường trú: 369 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Địa chỉ khi về nghỉ hưu: 369 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Chức danh: Giảng viên 
Chức vụ: Không
Mức lương đang hưởng: Nhóm ngạch: A1
Mã ngạch: 15.111
Bậc: 9
Hệ số: 4.98        
Vượt khung: 10%

Được hưởng kể từ ngày: 01/10/2015
Phụ cấp thâm niên nhà giáo: 27%
Được hưởng kể từ ngày: 01/09/2015
Phụ cấp chức vụ: Không
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BHXH

	Từ tháng, năm
	Đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Năm
	Tháng
	

	09/1986
	07/1988
	Giáo viên Nga văn chi viện cho Trường C2 P8, Thị xã Vĩnh Long, Cửu Long
	1
	11
	

	08/1988
	07/1991
	Giáo viên Nga văn Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng
	3
	0
	

	08/1991
	07/1993
	Trường cử đi học Giáo viên Anh văn tại trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM 
	2
	0
	

	08/1993
	10/1994
	Giáo viên Anh văn Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng
	1
	3
	

	11/1994
	09/1995
	Trường cử đi học Đại học hóa Anh văn do trường Đại học Sư phạm Huế và trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM tổ chức
	0
	11
	

	10/1995
	03/1998
	Giáo viên Anh văn Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng
	2
	6
	

	04/1998
	01/2005
	Giáo viên, Tổ trưởng Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng
	6
	10
	

	02/2005
	10/2007
	Giáo viên, Trưởng bộ môn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	2
	9
	

	11/2007
	09/2012
	Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	4
	11
	

	10/2012
	08/2015
	Giảng viên, Trưởng bộ môn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	2
	11
	

	09/2015
	09/2017
	Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	2
	1
	

	
	
	TỔNG
	25
	73
	31n01th



HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI KÊ KHAI


Phạm Hữu Lộc
Nguyễn Thị Minh Quý
